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1. Những thách thức chung của 2 quốc gia 
trước thiên tai  

Quần đảo Nhật Bản được bao quanh bởi các 
đại dương và khoảng 80% diện tích đất là đồi 
núi, nhiều thành phố tập trung trên một diện tích 
đồng bằng nhỏ hẹp. Quần đảo nằm ở nơi giao 
thoa của các vùng biển Phi-lip-pin, Thái Bình 
Dương, Bắc Mỹ và Á - Âu. Do vậy, kết cấu địa 
chất của Nhật Bản chịu tác động mạnh mẽ của 
các chuyển động địa chất. Khí hậu Nhật Bản 
gồm bốn mùa, trong đó, bão và mưa lớn xảy ra 
thường xuyên, đặc biệt là từ mùa hè đến mùa thu, 
gây ra lũ lụt, lũ bùn đá, lũ quét và sạt lở đất. Các 
vùng ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi 
bão có sức gió mạnh và thủy triều dâng cao. Bên 
cạnh đó, vào mùa đông bão tuyết có thể gây thiệt 
hại lớn cho người dân Nhật Bản.  

Trong lịch sử thiên tai ở Nhật Bản, đã có 
nhiều lần thiên tai gây thiệt hại vô cùng nặng 

nề cho xã hội. Điển hình là trận động đất lớn 
xảy ra ở khu vực phía Nam Kanto vào ngày 
01/9/1923 khiến hơn 100.000 người thiệt mạng 
hoặc mất tích. Về thiên tai liên quan đến nước, 
bão lũ thường xảy ra với quy mô trên 1.000 
người chết và mất tích. Những năm gần đây, số 
người thiệt mạng đã giảm nhờ có các tiến bộ 
trong các biện pháp đối phó thiên tai như cơ sở 
hạ tầng kiểm soát lũ lụt. Số người chết hoặc mất 
tích đã giảm xuống dưới 100 trong nhiều năm, 
ngoại trừ trận mưa lớn ở miền Tây Nhật Bản 
năm 2018 khiến 271 người chết và mất tích 
(Hình 1). 

Để đối phó với những thảm họa cũng như tác 
động ngày càng tăng của thiên tai trong những 
năm gần đây, Nhật Bản đã thực hiện nhiều biện 
pháp khác nhau.  

Trong khi đó, ở Việt Nam, Luật Phòng, chống 
thiên tai (số 33/2013/QH13) của Việt Nam đã 
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thống kê 22 loại thiên tai, trong đó có nhiều loại 
thiên tai đã xảy ra và gây thiệt hại hàng năm trên 
phạm vi cả nước. Theo báo cáo của Tổng cục 
Phòng chống thiên tai Việt Nam, năm 2020, 16 
loại hình thiên tai đã làm 357 người chết và mất 
tích với tổng thiệt hại là 39.962 tỷ đồng(3). Liên 
quan tới thiệt hại về người (tử vong hoặc mất 
tích) từ năm 1990, có thể thấy xu hướng thay đổi 
là không đáng kể với mỗi năm hàng trăm ca tử 
vong. Riêng năm 1996 và 1997 ghi nhận hơn 
1.000 người chết hoặc mất tích (Hình 2). Số liệu 
thống kê cho thấy, ở Việt Nam, mức độ thiệt hại 
do thiên tai đang có xu hướng tăng lên. Năm 
2017, ghi nhận mức thiệt hại lớn nhất trong vòng 
30 năm trước đó và năm 2020 có mức thiệt hại 
lớn thứ ba sau năm 2016, tức là ba năm có thiệt 
hại lớn nhất trong giai đoạn 1990 -2020 xảy ra 
trong 5 năm trở lại đây từ 2016 đến 2020 (Hình 
3). Những tổn thất do thiên tai gây ra có xu 

hướng tăng lên đáng kể sau năm 2005, điều này 
có thể ngụ ý rằng công tác chuẩn bị ứng phó với 
thiên tai chưa đủ tiên tiến so với tốc độ tăng 
trưởng kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam. 

Loại thiên tai nghiêm trọng nhất ở Việt Nam 
là thiên tai liên quan đến nước. Đặc biệt, lũ lụt, 
sạt lở đất hay lũ quét thường xuyên xảy ra. 
Trong 10 năm từ 2007 đến 2017, khoảng 90% 
tổng số người chết, mất tích và tổng số thiệt hại 
là do thiên tai liên quan đến nước gây ra. Ngoài 
ra, sạt lở bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn cũng 
trở thành vấn đề nghiêm trọng trong những năm 
gần đây. 

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên 
tai, theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật 
Phòng chống thiên tai, là cơ quan quản trị khủng 
hoảng cấp Trung ương, chịu trách nhiệm ứng 
phó với thiên tai ở Việt Nam. Ban này có trách 
nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện, chỉ đạo kế 

Hình 1: Thống kê người chết, mất tích do thiên tai liên quan đến nước 
(Nguồn: Sách trắng về Quản lý thiên tai năm 2021, Văn phòng Nội các) 
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Hình 2: Số người chết, mất tích do thiên tai 
(Nguồn: Thiên tai ở Việt Nam, VNDMA, MARD 2021(2))

Hình 3: Mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra 
(Nguồn: Thiên tai ở Việt Nam, VNDMA, MARD 2021(3)) 
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hoạch phòng, chống thiên tai và phối hợp với các 
cơ quan liên quan để Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ chủ trì điều hành, điều phối công tác 
ứng phó với thiên tai trên phạm vi cả nước. Theo 
Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Thủ tướng 
Chính phủ, Khoản 2 Điều 25 quy định: Ban Chỉ 
đạo do Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng làm 
Trưởng ban, thành phần gồm Bộ trưởng các Bộ 
liên quan, trong đó có Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, cũng như đại 
diện các Bộ, ngành Trung 
ương(6). Ban Chỉ đạo 
Quốc gia về Phòng, 
chống thiên tai là cơ quan 
kiểm soát và điều phối 
tổng thể các hoạt động 
ứng phó với tiên tai. 
Trong khi đó, Ủy ban 
quốc gia Tìm kiếm Cứu 
nạn Việt Nam 
(VINASARCOM) là cơ 
quan trung ương chuyên 
trách công tác tìm kiếm, 
cứu nạn trong các trường 
hợp thiên tai, do một Phó 
Thủ tướng Chính phủ 
làm Chủ tịch và cùng với lãnh đạo Bộ Quốc 
phòng làm ban thư ký. Các tỉnh cũng thành lập 
các tổ chức phòng, chống thiên tai tương tự như 
cấp Uỷ ban của Trung ương, tuy nhiên, ở các cấp 
này Ban Phòng, chống Thiên tai và Ban Tìm 
kiếm cứu nạn cùng chịu trách nhiệm cả về ứng 
phó thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, và các hoạt 
động cứu hộ. 

Để hiểu rõ thực trạng và các vấn đề liên quan 
đến quản trị thiên tai ở Việt Nam, tác giả bài viết 
đã thực hiện một số cuộc phỏng vấn đối với một 
số cán bộ, công chức và những người có kinh 
nghiệm trong các cơ quan quản trị thiên tai của 

Trung ương và địa phương từ tháng 01 đến tháng 
3 năm 2021. Từ những ý kiến thu được qua các 
cuộc phỏng vấn này, có thể thấy rằng vẫn còn 
những hạn chế nhất định về kinh nghiệm và trang 
thiết bị để sử dụng nhân lực hiệu quả trong ứng 
phó với thiên tai, bao gồm cả những người ở các 
khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Cũng còn 
những hạn chế nhất định trong hoạt động đào 
tạo, bồi dưỡng, một số hạn chế về phối hợp, liên 
kết giữa 3 nhóm gồm: ngành/ lĩnh vực - Chính 

phủ - các nhà khoa học 
để tích lũy và phát triển 
các công nghệ chuẩn bị 
ứng phó với thiên tai 
hoặc thảm họa. Ngoài ra, 
còn có những thách thức 
cần tháo gỡ về nguồn lực 
tài chính, tổ chức, nhân 
lực và công nghệ, nhất là 
ở khu vực nông thôn.  

Vì vậy, trong phần 
tiếp theo, bài viết sẽ giới 
thiệu về kinh nghiệm của 
Nhật Bản trong thiết kế 
tổ chức, chuẩn bị ứng 
phó với thiên tai và thảo 

luận về khả năng ứng dụng tại Việt Nam. 
2. Chính sách của Nhật Bản về quản trị 

thiên tai và thảm họa tự nhiên  
(1) Ban hành một số quy định pháp lý quan 

trọng  
Ở Nhật Bản, Đạo luật cơ bản về Quản trị thảm 

họa (Đạo luật số 223 năm 1961) quy định vai 
trò của các tổ chức, cơ quan nhà nước trong 
phòng ngừa thiên tai và biện pháp xử lý khi 
thiên tai xảy ra. Theo Điều 2, các “thiệt hại do 
bão, lốc xoáy, mưa lũ, lũ bùn đá, tuyết rơi dày, 
lũ lụt, sạt lở, nước dâng do bão, động đất, sóng 
thần, núi lửa phun trào, sạt lở đất và các hiện 

Ở Nhật Bản, Đạo luật cơ bản về Quản 
trị thảm họa (Đạo luật số 223 năm 1961) 
quy định vai trò của các tổ chức, cơ quan 
nhà nước trong phòng ngừa thiên tai và 
biện pháp xử lý khi thiên tai xảy ra. Theo 
Điều 2, các “thiệt hại do bão, lốc xoáy, 
mưa lũ, lũ bùn đá, tuyết rơi dày, lũ lụt, sạt 
lở, nước dâng do bão, động đất, sóng thần, 
núi lửa phun trào, sạt lở đất và các hiện 
tượng thiên nhiên bất thường khác, hoặc 
các hiện tượng cháy nổ quy mô lớn…” là 
đối tượng điều chỉnh của Đạo luật này. 
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tượng thiên nhiên bất thường khác, hoặc các 
hiện tượng cháy nổ quy mô lớn…” là đối tượng 
điều chỉnh của Đạo luật này. Ở cấp Trung ương, 
chính quyền đã thành lập Hội đồng quốc gia về 
Quản trị thiên tai thuộc Văn phòng Nội các. Cơ 
quan này gồm người đứng đầu là Thủ tướng, tất 
cả các thành viên Nội các, người đứng đầu các 
cơ quan nhà nước lớn và một số nhà khoa học 
trong các lĩnh vực liên quan. Ngoài việc xây 
dựng kế hoạch quản trị thiên tai, Hội đồng quốc 
gia về Quản trị thiên tai chịu trách nhiệm cung 
cấp các báo cáo và đề xuất với Thủ tướng về các 
vấn đề liên quan đến quản trị thiên tai. Trong 
trường hợp xảy ra thảm họa thiên tai, Hội đồng 
có nhiệm vụ đưa ra các biện pháp khắc phục 
khẩn cấp. Các thể chế tương tự cũng được thiết 
lập ở chính quyền địa phương.  

Từ năm 1934, Nhật Bản cũng ban hành Đạo 
luật quy định các biện pháp kiểm soát thiên tai 
khẩn cấp, các biện pháp khắc phục hậu quả thiên 
tai, các biện pháp tài chính, biện pháp đặc biệt để 
đối phó với các tình huống khẩn cấp, biện pháp 
giảm gánh nặng cho chính quyền địa phương, 
đặc biệt là trong trường hợp thiệt hại nghiêm 
trọng thì có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp và 
áp dụng một số biện pháp khẩn cấp như điều 
chỉnh tiền lương và giá cả tức thời. Đạo luật này 
được ban hành sau khi Nhật Bản bị thiệt hại 
nghiêm trọng do Bão Ise-wan gây ra vào năm 
1929, và đã được sửa đổi thường xuyên sau các 
thảm họa lớn, như: trận động đất lớn Hanshin-
Awaji năm 1995, hay trận động đất lớn phía 
Đông Nhật Bản vào năm 2011.  

Từ năm 1995, Luật sửa đổi này đã cho phép 
chính quyền Trung ương thành lập trụ sở quản trị 
thảm họa tại chỗ và cho phép Thị trưởng của một 
đô thị có thể yêu cầu Thống đốc quận cử lực 
lượng tự vệ để ứng phó với thảm họa thiên tai. 
Luật sửa đổi năm 2012 và 2013 yêu cầu Chính 

phủ phải có biện pháp ứng phó trên diện rộng đối 
với các thảm họa quy mô lớn.  

Nhật Bản cũng tiến hành xây dựng các luật 
liên quan cho phép Chính phủ huy động chính 
quyền địa phương cho các dự án phục hồi sau 
thảm họa thiên tai. 

(2) Hệ thống ngăn ngừa và ứng phó với 
thảm họa thiên tai 

Ở Nhật Bản, Bộ trưởng phụ trách Quản trị 
thảm họa là một thành viên của Văn phòng Nội 
các - cơ quan thường trực có trách nhiệm quản 
trị thảm họa. Văn phòng dưới quyền của người 
đứng đầu cơ quan quản trị thảm họa có trách 
nhiệm lập kế hoạch và điều phối tổng thể chính 
sách, các hoạt động triển khai các biện pháp 
cần thiết trong trường hợp xảy ra thảm họa quy 
mô lớn.  

Trong điều kiện bình thường, Hội đồng quốc 
gia về Quản trị thiên tai, do Thủ tướng đứng đầu 
và bao gồm tất cả các Bộ trưởng, có trách nhiệm 
đề ra kế hoạch tổng thể về quản trị thiên tai, dựa 
vào đó, các bộ, ngành sẽ triển khai và thúc đẩy 
các biện pháp liên quan. Trong trường hợp xảy 
ra thiên tai ở quy mô lớn, Văn phòng Nội các với 
vai trò là cơ quan điều phối chung của Chính phủ 
sẽ tập hợp và phổ biến thông tin, báo cáo lên Thủ 
tướng Chính phủ, thành lập và vận hành các trụ 
sở quản trị thiên tai của Chính phủ, điều phối việc 
triển khai ứng phó khẩn cấp trên diện rộng.  

Ví dụ: trong trường hợp xảy ra thảm họa quy 
mô lớn, một nhóm điều hành khẩn cấp bao gồm 
các Tổng Cục trưởng của các Bộ, ngành liên 
quan sẽ tập trung tại Trung tâm xử lý Khủng 
hoảng ở tầng hầm của Văn phòng Thủ tướng, và 
tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, có ba cấp độ bao 
gồm: Cơ quan Phòng chống thảm họa cực đoan, 
Trụ sở Phòng chống Thiên tai lớn hoặc Trụ sở 
Phòng chống thiên tai Đặc thù (mới được quy 
định trong Luật Phòng chống thiên tai sửa đổi 
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năm 2021) sẽ được thành lập để ứng phó với tình 
hình. Cơ quan Quản trị thảm họa cực đoan dựa 
trên Đạo luật Cơ bản về Biện pháp Ứng phó với 
Thiên tai thảm họa chỉ được thành lập đối với 
trường hợp trận động đất lớn ở phía Đông Nhật 
Bản vào năm 2011. Trong 58 năm từ 1963 đến 
2020, Cơ quan Quản trị thảm họa khẩn cấp lớn 
đã được khởi động tổng cộng 34 lần(2).  

Các Bộ, ngành Trung ương cũng sẽ cử các 
đoàn đến hỗ trợ vùng bị thiên tai. Ngoài việc điều 
động Lực lượng Phòng vệ theo yêu cầu từ các 
địa phương,  chính quyền Trung ương còn hỗ trợ 
các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn từ Đơn vị 
Ứng phó thảm họa (Cục Cảnh sát quốc gia), Đội 
Ứng phó khẩn cấp (Cơ quan Quản trị Hỏa hoạn 
và Thảm họa), hỗ trợ y tế của Nhóm Hỗ trợ y tế 
cho các tình huống thảm họa (DMAT) (Bộ Y tế, 
Lao động và Phúc lợi), và đánh giá thảm họa, 
phòng ngừa thảm họa thứ cấp và phục hồi khẩn 
cấp sau thảm họa do Lực lượng Kiểm soát Khẩn 
cấp (TEC-FORCE), (Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, 
Giao thông vận tải và Du lịch) thực hiện. 

Các phương tiện truyền thông đại chúng cũng 
đóng một vai trò quan trọng trong thời gian xảy 
ra thảm họa. Đạo luật Cơ bản về quản trị thảm 
họa chỉ định các cơ quan công quyền quan trọng 
chịu trách nhiệm phối hợp với các quận và thành 
phố để quản trị thảm họa trong giai đoạn xảy ra 
thảm họa. Ví dụ, Tổng Công ty Phát thanh và 
Truyền hình Nhật Bản (Japan Broadcasting Cor-
poration, NHK), nằm trong danh sách các cơ 
quan được chỉ định theo quy định của luật hiện 
hành, có trách nhiệm cung cấp tin tức nhanh 
chóng thông qua các bản tin nhanh, đặc biệt cũng 
như đưa ra cảnh báo và khuyến nghị sơ tán sớm 
cho khán giả. Các bộ, cơ quan trung ương cũng 
có trách nhiệm chủ động chia sẻ thông tin qua 
các phương tiện truyền thông. Cơ quan Khí 
tượng Nhật Bản (JMA) thường đưa ra những 

thông cáo báo chí khẩn cấp khi có nguy cơ xảy 
ra thiệt hại nghiêm trọng do động đất, bão hoặc 
mưa lớn, đồng thời, trực tiếp nâng cao nhận thức 
của công chúng về rủi ro thiên tai thông qua tivi 
và Internet, bao gồm cả YouTube. Ngoài ra, khi 
có những lo ngại về lũ lụt hoặc sạt lở đất ở sông, 
Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch 
cũng tổ chức họp báo phối hợp.   

(3) Chuẩn bị và huy động nhân lực ứng phó 
với thiên tai 

Ở Nhật Bản, đơn vị chịu trách nhiệm ứng phó 
thảm họa là chính quyền địa phương. Theo Đạo 
luật cơ bản về quản trị thiên tai, tỉnh trưởng, thị 
trưởng các thành phố có thẩm quyền đưa ra chỉ 
thị về các biện pháp trù bị (Điều 59), lệnh sơ tán 
(Điều 60), thiết lập các khu vực cảnh báo (Điều 
63) và có trách nhiệm bảo vệ tính mạng, tài sản 
của cư dân khỏi thiên tai. Ngoài ra, với tư cách 
là đại diện chính quyền địa phương, chính quyền 
cấp quân có trách nhiệm hỗ trợ chính quyền 
thành phố trong hoạt động tự quản và thực hiện 
công tác điều phối.  

Đối với các cơ quan Trung ương, do Văn 
phòng Nội các không có văn phòng chi nhánh ở 
địa phương nên thông tin về thiên tai được báo 
cáo và tổng hợp từ các Bộ hoặc chính quyền 
thành phố. Nếu cần có sự phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền địa phương, một văn phòng quản trị 
thiên tai tại chỗ sẽ được thành lập và cử thành 
viên đến hiện trường khu vực thiên tai. Một số 
bộ trong chính quyền trung ương có văn phòng 
chi nhánh không chỉ ở Tokyo mà còn ở các khu 
vực khác. Ví dụ: Lực lượng Phòng vệ có hệ 
thống căn cứ được triển khai trên khắp Nhật Bản 
sẽ điều động nhân viên ứng phó thảm họa theo 
yêu cầu, trong khi các văn phòng chi nhánh địa 
phương khác, chẳng hạn như Đài Quan sát Khí 
tượng Khu vực của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản 
(JMA),… sẽ tiến hành quan sát và dự báo tại các 
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Đài quan sát khí tượng _ Ảnh: Minh họa

khu vực cũng như chịu trách nhiệm về các hành 
động cảnh báo, kiểm tra cơ sở vật chất, hoặc điều 
tra trong trường hợp xảy ra thảm họa và tham gia 
nhanh chóng khôi phục các khu vực bị thiệt hại 
theo thẩm quyền của họ. 

Thực tiễn về các hoạt động ứng phó thảm họa 
thiên tai ở những khu vực bị ảnh hưởng đã được 
tập hợp và chia sẻ trong một tài liệu có tựa đề: 
“Đi đầu trong ứng phó với thảm họa thiên nhiên 
có quy mô lớn”. Cuốn sách mô tả chi tiết quá 
trình và bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực 
tế ứng phó tại chỗ của Cục Phát triển Khu vực 
Tohoku của MLIT, gồm có 41 văn phòng và 97 
chi nhánh trong trận động đất ở Đại Đông Nhật 
Bản ngày 11/3/2011. Trước đó 2 ngày, ngày 09/3, 
ở địa điểm này đã xảy ra một trận động đất, sau 
đó người đứng đầu văn phòng kêu gọi các đơn 
vị hữu quan cộng tác, phối hợp, xem xét các thủ 
tục cần thiết để sẵn sàng chuẩn bị cho trận động 
đất quy mô lớn vào ngày hôm sau, ngày 10/3. 

Điều bất ngờ là thảm họa rất lớn đã thực sự xảy 
ra vào ngày hôm sau và đây vô tình trở thành một 
thông lệ ứng phó với thảm họa. Cuốn sách cũng 
mô tả các nỗ lực tức thì để khôi phục ngay lập 
tức những đoạn đường bị hư hỏng và nỗ lực kè 
lại các đoạn sông bị tổn hại sau thảm họa. Đây 
là ví dụ điển hình về bản lĩnh, thái độ và năng 
lực đi đầu, chủ động trong ứng phó với thiên tai. 

Khí tượng Khu vực của Cơ quan Khí tượng 
Nhật Bản (JMA) và các đài quan sát khí tượng 
địa phương có trách nhiệm thông báo về sự xuất 
hiện của động đất và đưa ra cảnh báo sớm về 
động đất, sóng thần, mưa lớn, lũ lụt, lũ bùn đá 
và sạt lở đất. Do đó, các thành phố trực thuộc 
Trung ương có thể công bố lệnh sơ tán cho từng 
quận hoặc khu vực tùy theo mức độ rủi ro. Khi 
nguy cơ thiên tai gia tăng, các đội phòng cháy 
chữa cháy và phòng chống lũ lụt được thành lập 
ở mỗi quận, bao gồm người lao động ở địa 
phương để tham gia hỗ trợ cùng chính quyền địa 
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phương bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Nếu 
quy mô thảm họa lớn, Lực lượng Phòng vệ 
(SDF) sẽ được điều động theo yêu cầu của Tỉnh 
trưởng hoặc Thị trưởng để cứu hộ và tìm kiếm 
nạn nhân. Trong những năm gần đây, do thiên tai 
xảy ra thường xuyên nên vai trò của các đội 
phòng cháy chữa cháy, đội phòng chống lụt bão 
ngày càng trở nên quan trọng. Trước nguy cơ già 
hóa dân số dẫn đến thiếu người tham gia các đội 
này khi cần thiết, Chính phủ Nhật Bản đã ban 
hành luật và tăng cường giáo dục và đào tạo, thúc 
đẩy sự tham gia của người dân. 

Ở Việt Nam, Luật Phòng, chống thiên tai quy 
định cụ thể về hoạt động của lực lượng ứng phó 
với thiên tai. Ngoài ra, tương tự như ở Nhật Bản, 
Việt Nam còn có các tổ chức dân quân tự vệ đảm 
trách các hoạt động khi có thiên tai, đóng vai trò 
quan trọng trong ứng phó và cứu nạn. Tuy nhiên, 

để có hiệu quả hơn, cần có những biện pháp bảo 
đảm và đào tạo nguồn nhân lực này trong trung 
và dài hạn. 

Mặt khác, đối với việc quản lý cơ sở hạ tầng 
tại nơi xảy ra thảm họa, điều quan trọng là từng 
cơ quan phụ trách phải kịp thời kiểm tra tình 
trạng cơ sở vật chất để có biện pháp ứng phó kịp 
thời khi thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, ở Việt Nam, 
đặc biệt là ở một số nơi thuộc khu vực nông 
thôn, cơ sở hạ tầng không được duy trì tốt; trong 
một số trường hơp và các cơ quan chuyên trách 
không có đủ nhân lực để kiểm tra và ứng phó 
sớm. Thêm vào đó, do không có tiêu chí rõ ràng 
cho việc sơ tán theo cảnh báo thời tiết nên lệnh 
sơ tán sẽ được thực hiện theo quyết định của 
lãnh đạo địa phương. Qua một số cuộc phỏng 
vấn được thực hiện trong năm 2019 và 2020 tại 
các tỉnh ở Việt Nam, tác giả bài viết thấy một số 

Hình 4: Hỗ trợ được gửi đến từ khắp Nhật Bản sau trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản 
(Nguồn: Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch) (4) 
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trường hợp trước đây đã thực hiện sơ tán thành 
công nếu xác định trước được nguy cơ; nhưng 
có một số trường hợp khác thì không thể hoàn 
thành kịp thời do khó dự báo. Việc cải thiện độ 
chính xác và phạm vi của các khu vực cảnh báo 
thời tiết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi các 
thông tin này sẽ kết nối với các hoạt động sơ tán. 
Tuy nhiên, hiện nay phạm vi cảnh báo thời tiết 
rất rộng, chưa đủ chi tiết để trực tiếp kêu gọi 
người dân sơ tán ngay cả khi cảnh báo thời tiết 
được đưa ra.  

(4) Chia sẻ tri thức và thiết bị để ứng phó với 
thảm họa 

Từ góc độ vĩ mô, có thể thấy thiên tai có thể 
xảy ra ở bất kỳ đâu trên đất nước, cả Nhật Bản 
và Việt Nam. Tuy nhiên, lực lượng tham gia 
ứng phó với thảm họa có thể khác nhau tùy 
từng nơi, từng thời điểm, và kinh nghiệm ứng 
phó các thảm họa trong quá khứ có thể không 
được tiếp thu đầy đủ. Do đó, cần phải chuẩn bị 
sẵn sàng cho các thảm họa trong tương lai bằng 
cách chia sẻ kinh nghiệm và trách nhiệm của 
tổ chức khác nhau, đặc biệt là đối với các thảm 
họa quy mô lớn có thể có tác động đáng kể đến 
xã hội. Cũng cần phải thể chế hóa những kinh 
nghiệm và bài học rút ra để chúng không bị 
lãng quên và đóng góp vào việc kiến tạo một 
hệ thống ứng phó, quan trị thiên tai hiệu quả 
hơn nữa. 

Ở Nhật bản, kinh nghiệm về quản trị thiên tai 
được hệ thống hóa về cấp Trung ương và chia sẻ 
một cách hợp lý với các cấp lãnh đạo, quản lý ở 
mọi cấp trong cả nước.  

Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra thảm họa 
quy mô lớn, các khu vực khác có thể cung cấp 
thiết bị, vật liệu hỗ trợ, và các thiết bị ứng phó 
thảm họa, như các thiết bị vệ tinh liên lạc và 
phương tiện bơm thoát nước được điều động từ 
khắp ca nước cùng với nhân viên để đối phó với 

từng tình huống. Một hệ thống quản trị như vậy 
đang hoạt động rất hiệu quả ở Nhật Bản (Hình 4). 

Kinh nghiệm cho thấy thảm họa càng lớn thì 
khuôn khổ hợp tác diện rộng càng hoạt động hiệu 
quả. Chính vì vậy, Nhật Bản cũng đã xây dựng 
và thực hành Khung khắc phục thảm họa do 
chính quyền Trung ương thay mặt chính quyền 
địa phương thực hiện, trong đó Chính phủ đóng 
vai trò là đầu mối cho các công tác khắc phục 
thảm họa đối với các công trình do chính quyền 
địa phương quản lý, giúp khôi phục nhanh chóng 
đê sông hoặc bảo đảm giao thông đường bộ. 
Phạm vi của khuôn khổ này đã được mở rộng để 
đối phó với mức độ nghiêm trọng và tần suất 
thiên tai ngày càng tăng(8). 

(5) Diễn tập thảm họa và giáo dục về 
thảm họa 

Nhật Bản lấy ngày 01/9 - ngày xảy ra trận 
động đất lớn Kanto, thành  “Ngày phòng chống 
thiên tai” và Chính phủ thường tổ chức một cuộc 
diễn tập toàn diện về ứng phó thảm họa với giả 
định về một trận động đất trực tiếp tấn công khu 
vực đô thị tại Thủ đô Tokyo. Cuộc diễn tập bao 
gồm đào tạo về hoạt động của Cơ quan Quản trị 
thảm họa Cực đoan và kiểm tra thực địa. Ngoài 
ra, trong mỗi năm, các cuộc diễn tập ứng phó 
thiên tai khác cũng được tiến hành trên toàn 
quốc với sự tham gia của chính quyền Trung 
ương, chính quyền các tỉnh, thành phố và người 
dân địa phương(9). 

Trong giáo dục phổ thông, Hướng dẫn 
chương trình mới 2017 - 2018 đã bổ sung thêm 
nội dung về giảm nhẹ thiên tai. Học sinh Nhật 
Bản hiện nay được giáo dục về các thảm họa có 
thể xảy ra trong cộng đồng của các em và các 
biện pháp phòng chống thảm họa ngay từ cấp 
trường tiểu học. Ngoài ra, các cuộc diễn tập sơ 
tán và diễn tập thảm họa thường xuyên được tiến 
hành trong trường học, với sự hợp tác của các 
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cộng đồng địa phương và gia đình. Đặc biệt, 
trong những năm gần đây, khái niệm “tự lực, hỗ 
trợ cộng đồng và hỗ trợ lẫn nhau” được sử dụng 
rộng rãi trong quản trị thiên tai ở Nhật Bản với 
thông điệp nhấn mạnh vào việc “bảo vệ cuộc 
sống của chính mình”(10).  

Ở Việt Nam, trong hơn 10 năm qua, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo duc và 
Đào tạo đã phối hợp thực hiện các chương trình 
phòng chống thiên tai tại 3.123 xã như một hoạt 
động quản trị rủi ro thiên tai dựa vào cộng 
đồng(11). Các cuộc diễn tập ứng phó thiên tại cũng 
đã được tiến hành; tuy nhiên, cần phải nỗ lực, 
chủ động diễn tập một cách thiết thực và thu hút 
càng nhiều bên liên quan tham gia càng tốt. 

(4) Khuôn khổ tổ chức để phòng, chống và 
ứng phó với thiên tai  

Các hoạt động ứng phó với thiên tai sẽ chỉ 
hiệu quả nếu được chuẩn bị tốt từ trước. Cần có 
một khuôn khổ để những kinh nghiệm và bài học 
trong quá khứ có thể được áp dụng cho thảm họa 
tiếp theo.  

Ở Nhật Bản, Hội đồng quốc gia về  Quản trị 
thảm họa được thành lập vĩnh viễn và các Trung 
tâm Quản trị thảm họa được thành lập tạm thời 
trong trường hợp xảy ra thảm họa và chính 
quyền địa phương cũng có các hệ thống tương 
tự. Hội đồng quốc gia về Quản trị thảm họa bao 
gồm những người đứng đầu các cơ quan công 
quyền lớn và tất cả các Bộ trưởng thành viên 
Nội các, các nhà khoa học trong lĩnh vực quản 
trị rủi ro thiên tai. Ngoài ra, các ủy ban nghiên 
cứu đặc biệt đã được thành lập để điều tra các 
vấn đề chuyên môn, bao gồm Ủy ban nghiên 
cứu đặc biệt về các biện pháp đối phó với trận 
động đất ở thủ đô Tokyo và Ủy ban nghiên cứu 
đặc biệt về các biện pháp đối phó với lũ lụt quy 
mô lớn; ở đây, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực 
khác nhau đã cùng thảo luận, rà soát lại và báo 

cáo về các biện pháp cần thực hiện để giải quyết 
các vấn đề quan trọng.  

Ví dụ, sau trận động đất lớn ở phía Đông 
Nhật Bản, Ủy ban chuyên gia đã hoàn thành 
báo cáo về các biện pháp đối phó với động đất 
và sóng thần dựa trên những bài học kinh 
nghiệm từ thảm họa và dựa trên báo cáo này, 
Chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi kế hoạch quản 
trị thiên tai cơ bản để đưa vào các biện pháp đối 
phó nâng cao trong trường hợp thiên tai đa hiểm 
họa. Họ đã biên soạn nhiều ví dụ, phổ biến 
những hiểu biết rút ra được qua kinh nghiệm về 
trận động đất lớn ở phía đông Nhật Bản vào một 
cuốn sổ tay ghi chép bài học kinh nghiệm. Cuốn 
sổ tay này cũng khuyến nghị rằng cần thường 
xuyên rà soát các kế hoạch quản trị thiên tai cấp 
quốc gia và địa phương, rút ra bài học từ các 
thảm họa trong và ngoài khu vực, và tính hữu 
ích của việc thành lập môt Ủy ban quốc gia để 
điều phối thời gian và sửa đổi nội dung các kế 
hoạch giảm nhẹ thiên tai cấp quốc gia và địa 
phương khi cần.  

Ở Việt Nam, căn cứ theo Luật Phòng chống 
thiên tai, Chiến lược và Kế hoạch Phòng, chống 
thiên tai quốc gia đã được xây dựng. Tại mỗi địa 
phương và khu vực, chính quyền địa phương 
cũng thiết lập các kế hoạch và chiến lược tương 
tự. Ngày 17/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt Tầm nhìn đến năm 2050 và Chiến lược 
quốc gia đến năm 2030 bằng Quyết định số 
379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điều 
quan trọng là phải tăng cường bộ máy quản trị 
thiên tai để theo dõi liên tục việc thực hiện, và 
nếu cần thiết, có thể tiến hành các nghiên cứu 
khoa học để phản ánh kịp thời nhằm sửa đổi kế 
hoạch và chiến lược ứng phó cho phù hợp tình 
hình mới v 

TRẦN THỊ THANH THỦY và 
CHÂU MỸ LINH biên dịch
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thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, ngày 06/7/2021. 
(7) Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch (2021).  
(8) Đạo luật về việc đại diện cho Nhà nước và các tổ chức khác trong các dự án khắc phục hậu quả thiên 
tai đối với các cơ sở hạ tầng đô thị bị thiệt hại bởi trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản (2011), Đạo luật 
về phục hồi sau thảm họa quy mô lớn (2013), Đạo luật về đường bộ (2020), Đạo luật Sông ngòi (2017, 2021) 
và Đạo luật Kiểm soát Lũ lụt (2017), trong số những đạo luật khác, đặt hệ thống khắc phục thảm họa dưới 
sự kiểm soát trực tiếp của Chính phủ quốc gia. 
(9) Các cơ quan quốc gia, chính quyền địa phương và các cơ quan công quyền khác được yêu cầu tiến 
hành diễn tập thảm họa dựa trên Đạo luật cơ bản về các biện pháp kiểm soát thảm họa, Kế hoạch cơ bản 
để quản trị thảm họa,... Chính phủ quốc gia quyết định phác thảo chung về diễn tập thảm họa toàn diện 
hàng năm tại Hội đồng quốc gia về quản trị thiên tai, cơ quan cung cấp các chính sách cơ bản để lập kế 
hoạch và tiến hành diễn tập thảm họa, các vấn đề đối với diễn tập cấp quốc gia và các điểm để chính quyền 
địa phương xem xét trong các cuộc diễn tập của họ. 
(10) Trong bản sửa đổi tháng 5/2021 của Hướng dẫn tư vấn sơ tán,…, trong số 5 cấp cảnh báo, cảnh báo 
cấp 5 được đặt là “đảm bảo an toàn khẩn cấp” và nội dung đã được thay đổi để nhắc nhở các cá nhân về 
hành động sơ tán của họ và khuyến khích họ thực hiện nhiều hành động cá nhân hơn, chẳng hạn như 
thúc giục họ ngay lập tức đảm bảo an toàn nếu việc sơ tán quá nguy hiểm. 
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/pdf/hinan_guideline.pdf 
Vào tháng 5/2021, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch 
(MLIT) đã đưa ra một thông cáo báo chí chung về nỗ lực cải thiện việc truyền đạt thông tin thời tiết về phòng 
chống thiên tai với tiêu đề “Hướng tới một xã hội nơi mọi người hãy bảo vệ mạng sống của chính mình.  
https://www.mlit.go.jp/report/press/ mizukokudo03_hh_001064.html 
(11) Dựa trên các cuộc phỏng vấn với VNDMA được thực hiện từ 01/2021 đến 3/2021.
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1. Thông tin chung  
Chương trình đào tạo 

Cao học ngành Chính 
sách công của Viện Lãnh 
đạo học và Chính sách 
công tại Học viện Chính 
trị quốc gia Hồ Chí Minh 
được tổ chức nhằm đáp 
ứng nhu cầu của xã hội về 
nâng cao năng lực, xây 
dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức có 
kiến thức chuyên môn, 
tham gia có hiệu quả vào 
quá trình chính sách.  

Học viên tốt nghiệp có khả năng tư duy độc 
lập, có khả năng thực hiện các nghiên cứu ở qui 
mô bậc Cao học; có kỹ năng phân tích vấn đề, kỹ 
năng hoạch định, thực thi và đánh giá chính sách 
trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, 
Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư...  

Chương trình được thiết kế dựa trên ba trụ cột 
tri thức chính là: Chính trị học và Quản trị công, 
Luật học và Kinh tế học. 

2. Cấu trúc chương trình 
Chương trình gồm tổng số 66 tín chỉ. Học viên 

được lựa chọn hình thức đào tạo: hệ đào tạo chính 

quy (18 tháng) hoặc hệ 
đào tạo vừa học vừa làm 
(24 tháng).  

Cấu trúc chương 
trình cụ thể như sau:  

(1) Phần kiến thức 
chung (02 học phần): 
06 tín chỉ 

- Triết học Mác - 
Lênin. 

- Phương pháp 
nghiên cứu khoa học xã 
hội và nhân văn. 

(2) Phần kiến thức 
cơ sở: 24 tín chỉ 

Các học phần bắt buộc (05 học phần):  
15 tín chỉ. 

- Cơ sở kinh tế học của chính sách công. 
- Thể chế và quá trình chính trị. 
- Chính sách công cơ bản. 
- Lý luận về pháp luật và hệ thống pháp luật. 
- Chuyên đề nghiên cứu(1). 
Các học phần lựa chọn (chọn 03/09 học 

phần): 09 tín chỉ. 
- Lãnh đạo công. 
- Quản trị công. 
- Phân tích chi phí và lợi ích. 

GIỚI THIỆU  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC  

NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG 
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- Kinh tế học khu vực công. 
- Xã hội học về chính sách công. 
- Toàn cầu hóa và quản trị Việt Nam. 
- Phân tích tài chính công. 
- Chính sách công so sánh. 
- Lý thuyết tổ chức. 
(3) Phần kiến thức ngành: 21 tín chỉ. 
Các học phần bắt buộc (05 học phần):  
15 tín chỉ. 
- Hoạch định và thực thi chính sách công. 
- Phân tích và đánh giá chính sách công. 
- Chuyên đề nghiên cứu (2). 
- Chuyên đề nghiên cứu (3). 
- Lựa chọn đề tài và phương pháp viết luận văn 

ngành Chính sách công. 
Các học phần lựa chọn (chọn 03/09 học 

phần): 06 tín chỉ. 
- Chính sách xã hội và phát triển. 
- Chính sách kinh tế và phát triển. 
- Chính sách môi trường và phát triển. 
- Tâm lý học ứng dụng trong quá trình  

chính sách. 
- Giới và chính sách công. 
- Đối tác công - tư. 
- Tiếp cận quyền con người trong chính  

sách công. 
- Vận động chính sách. 
- Phát triển kinh tế vùng và địa phương. 
(4) Luận văn tốt nghiệp: 15 tín chỉ 
3. Đối tượng tuyển sinh và điều kiện dự tuyển 
(1) Đối tượng tuyển sinh 
- Đối tượng dự tuyển vào chương trình Cao 

học Chính sách công của Học viện là công dân 
Việt Nam và nước ngoài đáp ứng đầy đủ yêu cầu 
dự tuyển. Cụ thể là: 

+ Người Việt Nam: Cán bộ, công chức, viên 
chức Việt Nam trong biên chế đang công tác tại 
các cơ quan thuộc hệ thống chính trị của Việt 
Nam, các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh 

nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước; các tổ chức 
xã hội có nhu cầu học tập Cao học ngành Chính 
sách công. 

+ Giảng viên, nghiên cứu viên và các đối tượng 
khác đang làm việc trong các chuyên ngành liên 
quan đến chính sách công... 

- Người nước ngoài: Tham gia chương trình 
đào tạo phải nằm trong diện có thỏa thuận hợp 
tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 
Minh và một đối tác nước ngoài hoặc theo nhiệm 
vụ đào tạo được Đảng và Nhà nước giao.  

(2) Điều kiện dự tuyển 
Đối tượng dự tuyển phải có ít nhất 02 năm kinh 

nghiệm công tác và phải tốt nghiệp đại học ngành 
đúng hoặc ngành phù hợp; có trình độ ngoại ngữ 
bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 
cho Việt Nam hoặc tương đương. 

Ngành đúng: Chính sách công. 
Ngành gần: Các ngành thuộc nhóm ngành 

“Kinh doanh và quản lý” bao gồm: “Kinh doanh”, 
“Quản trị - Quản lý”: Kinh tế, Kinh tế phát triển, 
Kinh tế chính trị, Kinh tế đầu tư, Quản trị kinh 
doanh, Quản lý kinh tế, Quản trị nhân lực, Kinh 
doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại. Chính trị 
học, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, 
Quản lý nhà nước, Quản lý xã hội, Quản lý công, 
Khoa học quản lý, Hành chính công, Xã hội học, 
Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. 

Đối tượng dự tuyển cần hoàn thành khóa học 
bổ sung kiến thức dự thi đầu vào, gồm 04 học 
phần sau: Khoa học quản lý; Kinh tế phát triển; 
Nhập môn Chính sách công; Lãnh đạo học. 

Ngành khác: Các ngành khác thì phải có kinh 
nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến 
chính sách công từ 02 năm trở lên. Đối với nhóm 
ngành này, ngoài 04 học phần bổ sung như đối 
với nhóm ngành gần, đối tượng dự tuyển cần học 
thêm 02 học phần sau: Kinh tế vĩ mô; Tâm lý học 
lãnh đạo, quản lý v 


